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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆN HƯNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiện Hưng, ngày       tháng 11 năm 2026


                   
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
	Tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	 

	 
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Tài liệu: 
Hồ sơ ban hành các Nghị quyết của HĐND xã, Quyết định của UBND xã, gồm: Tờ trình đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản thuận chủ trương và phân công đơn vị soạn thảo; Văn bản lấy ý kiến góp ý; Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; Văn bản đề nghị thẩm định; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Báo cáo thẩm tra (đối với Nghị quyết); Tờ trình đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản quy phạm pháp luật ban hành; Thông báo cáo chí.
- Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiện Hưng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế xã Thiện Hưng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND xã Thiện Hưng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 05/2026/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiện Hưng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 ban hành quy chế làm việc của UBND xã Thiện Hưng nhiệm kỳ 2026-2031;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 24/7/2026 quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Thiện Hưng;
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 24/7/2026 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thiện Hưng khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

	 

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	 

	 

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- 100% dự thảo Nghị quyết của HĐND (02 dự thảo Nghị quyết), Quyết định của UBND xã (06 dự thảo Quyết định) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã và niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để thực hiện truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-Quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Trung-tam-Phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-Thien-Hung-234/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-quyet-dinh-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Trung-tam-Dich-vu-Tong-hop-xa-Thien-Hung-233/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-Quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Van-phong-Hoi-dong-Nhan-dan-va-Uy-ban-nhan-dan-xa-Thien-Hung-232/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-phong-Kinh-te-xa-Thien-Hung-235/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Phong-Van-hoa-Xa-hoi-xa-Thien-Hung-236/


https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Du-thao-Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-xa-Thien-Hung-nhiem-ky-2026-2031-237/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/DU-THAO-NGHI-QUYET-QUYET-DINH-CAC-BIEN-PHAP-BAO-DAM-THUC-HIEN-DAN-CHU-O-CO-SO-TREN-DIA-BAN-XA-THIEN-HUNG-142/

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	 
	 

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	02 Nghị quyết của HĐND, 06 Quyết định của UBND xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tài liệu:
- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2026 thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thiện Hưng năm 2026;
- Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/5/2026 tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã;
- Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 28/4/2026 về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã;
- Báo cáo số 785/BC-UBND ngày 16/10/2026 báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL của UBND xã Thiện Hưng;
- Mục II.1 của Báo cáo số 844/BC-UBND ngày 03/11/2026 báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2026.
	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin

	Đạt 02/02 nội dung
	100%
	Đạt 02/02 nội dung
	 
	 

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Có Danh mục thông tin theo quy định của pháp luật và cập nhật thường xuyên
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/7/2026 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai;
- Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 về việc phân công công chức làm đầu mối cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng;
- Thông báo số 212/TB-UBND ngày 18/9/2026 công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai.

	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	Đăng tải Danh mục thông tin (cấp xã có Cổng/Trang thông tin điện tử) hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở UBND cấp xã (cấp xã chưa có Cổng/Trang thông tin điện tử) hoặc hình thức phù hợp khác
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Đăng tải Danh mục thông tin thường xuyên trên chuyên mục Tiếp cận thông tin của Trang thông tin điện tử xã.
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/area/VAN-BAN-CONG-KHAI/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/QUYET-DINH-DAT-DAI/

- Báo cáo số       /BC-UBND ngày   /11/2026 về kết quả thực hiện việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 

	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin. 
        Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND được thông qua và Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100.
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	[bookmark: _GoBack]- 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành (02 Nghị quyết và 06 Quyết định) được công khai trên Trang Thông tin điện tử xã và niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Trung-tam-Phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-Thien-Hung-136/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Trung-tam-Dich-vu-Tong-hop-xa-Thien-Hung-137/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Van-phong-Hoi-dong-Nhan-dan-va-Uy-ban-nhan-dan-xa-Thien-Hung-139/
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Phong-Kinh-te-xa-Thien-Hung-138/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Phong-Van-hoa-Xa-hoi-xa-Thien-Hung-140/

https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/detail/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Uy-ban-nhan-dan-xa-Thien-Hung-nhiem-ky-2026-2031-122/

Tài liệu:
- 08 Thông báo cáo chí của HĐND, UBND xã Thiện Hưng về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành trong lĩnh vực công vụ.

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật.
      Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong năm đánh giá) x 100.
(Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	Tài liệu:
- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của HĐND, UBND cấp xã, kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.
- Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin.
- Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /11/2026 báo cáo kết quả thực hiện việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02 nội dung
	100%
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

	Kế hoạch được ban hành đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp tỉnh hoặc trong 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch trong trường hợp UBND cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn

	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2026 công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 (Kế hoạch ban hành đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2026 của UBND thành phố);
- UBND xã Thiện Hưng đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, cụ thể:
+ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/3/2026 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn xã; 
+ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/4/2026 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021–2027” năm 2026; 
+ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/4/2026 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024–2030” trên địa bàn xã năm 2026; 
+ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 21/4/2026 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024–2030” năm 2026 trên địa bàn xã.
- UBND xã đã chủ động ban hành các kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý: 
+ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/4/2026 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thiện Hưng; 
+ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/4/2026 triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 trên địa bàn xã Thiện Hưng; 
+ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/4/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Thiện Hưng; 
+ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 24/4/2026 triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2025;
+ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 20/7/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 
+ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/7/2026 triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 
+ Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 28/9/2026 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16; 
+ Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 24/4/2026 triển khai thi hành Pháp lệnh số 01/2026/UBTVQH16; 
+ Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 26/10/2026 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 
+ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 26/10/2026 triển khai thi hành Luật PBGDPL.
- Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm
       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100
(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	UBND cấp xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;
- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);
- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;
- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;
- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
	≥ 02 hoạt động
	Đã thực hiện 04 hoạt động
	Đạt 01/01 nội dung
	UBND xã đã triển khai thực hiện các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau:
(1) Đăng tải, chia sẻ các văn bản pháp luật, tin, bài tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật trên Trang thông tin điện tử xã;
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/area/PHO-BIEN-GIAO-DUC-PHAP-LUAT/



(2) Sử dụng mạng xã hội Fanpage “Thiện Hưng News” và Zalo OA “UBND Xã Thiện Hưng Đồng Nai” để tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật đến người dân;
https://www.facebook.com/xathienhung2025
[image: ] 

(3) Xây dựng video, infographic trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
https://www.facebook.com/reel/1022957373668027

https://www.facebook.com/reel/1106654795253532

https://www.facebook.com/reel/1380766887315529

https://www.facebook.com/reel/1547717943309260


(4) Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn:
- Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 21/4/2026 về thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025–2030” năm 2026 trên địa bàn xã;
- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 05/6/2026 hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thiện Hưng năm 2026;
- Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số đến người dân trên địa bàn xã Thiện Hưng năm 2026;
- Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 01/10/2026 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã Thiện Hưng;
- Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và ra quân triển khai Chợ 4.0 – “Thanh toán không dùng tiền mặt”, hỗ trợ doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn xã Thiện Hưng;
- Triển khai mã QR hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, văn bản pháp luật.
- Mục II.8 Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của UBND xã Thiện Hưng.
	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. UBND cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã
	Bảo đảm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn hướng dẫn thi hành
	Đạt
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2026 về phân công công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 1015/QĐ-HĐPH ngày 13/10/2025 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Thiện Hưng;
- Quyết định số 1016/QĐ-HĐPH ngày 13/10/2025 về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Thiện Hưng.
- Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /     /2026 về việc giao điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.
- Mục II.13 của Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của UBND xã Thiện Hưng.
	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện
     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện/Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch) x 100
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND xã phê duyệt;
- Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật
       Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 90%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật;
- Thư mời thành phần là tuyên truyền viên pháp luật tham gia các Hội phị phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật:
+ Thư mời dự Hội nghị ngày 08/6/2026 (theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/5/2026 tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hòa giải cơ sở);
+ Thư mời dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thiện Hưng ngày 06/10/2026 (theo Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 02/10/2026) 
+ Thư mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn tuyên truyền viên pháp luật ngày 24/12/2025;  
+ Thư mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn tuyên truyền viên pháp luật ngày 22/5/2026;  
+ Thư mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn tuyên truyền viên pháp luật ngày 14/8/2026. 
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	100%
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Kế hoạch được ban hành riêng hoặc được lồng ghép trong các kế hoạch của UBND cấp xã
	Đã ban hành Kế hoạch
	Đạt 01/01 nội dung
	- Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 25/5/2026 truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Thiện Hưng năm 2026;
- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2026 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn xã.
- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/3/2026 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Thiện Hưng năm 2026.
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm
       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100
(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Mục II, 3.1.2 của Báo cáo số 844/BC-UBND ngày 03/11/2026 báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2026.
	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	Có chuyên mục chính sách, pháp luật và được cập nhật đầy đủ, kịp thời
	Đạt
	Đạt 01/01 nội dung
	-  Xây dựng chuyên mục “Chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý” trên Trang thông tin điện tử xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời: 
https://thienhung.dongnai.gov.vn/vi/van-ban/area/CHINH-SACH-PHAP-LUAT-VE-TRO-GIUP-PHAP-LY/
	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

	Đạt 02/02 nội dung
	100%
	 Đạt 02/02 nội dung
	 
	 

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100
(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn các Tổ hòa giải trên địa bàn xã Thiện Hưng.
- Mục II.11 Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của UBND xã Thiện Hưng.
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở        
      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100
(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu kiện toàn, công nhận, cho thôi hòa giải viên được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc cho thôi làm hòa giải viên cơ sở trên địa bàn xã Thiện Hưng.
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
	Đạt 02/02 nội dung
	100%
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100
(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	15/15 vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở, đạt 100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở (kèm theo);
- Báo cáo của Tổ trưởng Tổ hòa giải về kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở (kèm theo);
- Mục II.11 Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của UBND xã Thiện Hưng.
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành
      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100
(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	≥ 85%
	14/15 vụ việc hoàn giải thành, đạt 93,333%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Mục II.11 Báo cáo số 845/BC-UBND ngày 03/11/2026 kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của UBND xã Thiện Hưng.
	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.
- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.
- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 80%
	Đã thực hiện được 03 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	Đạt 01/01 nội dung
	(1) 08/08 Tổ hòa giải có thành phần là lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia làm Hòa giải viên các Tổ hòa giải (theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn các Tổ hòa giải trên địa bàn xã Thiện Hưng);

(2) Mời Công ty Luật TNHH Chính Phúc và cộng sự tham gia hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho các Tổ hòa giải để giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc phạm vi Hòa giải ở cơ sở;

(3) Huy động lực lượng Kiếm sát viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Hòa giải viên cơ sở (Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 02/10/2026 phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên, tuyên truyền viên và Nhân dân trên địa bàn).
- Công văn số 979/UBND-NC ngày 13/5/2026 về việc huy động lực lượng tham gia hỗ trợ công tác hòa giải cơ sở.
- Công văn số     /UBND-NC ngày    /      /2026 về việc đề nghị hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Thiện Hưng.
	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	100%
	Đạt 04/04 nội dung
	






	

	
	1. UBND cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	Có văn bản phân công công chức cấp xã thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm triển khai công tác hoà giải ở cơ sở
	Đạt
	Đạt 01/01 nội dung
	- Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /     /2026 về phân công công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thiện Hưng;
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở   
      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên ở cơ sở được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số hoà giải viên trên địa bàn cấp xã) x 100

	≥ 90%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- Danh sách nhận tiền liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở ngày 12/6/2026 (theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/5/2026 tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hòa giải cơ sở).
- Biên bản giao nhận Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở ngày 03/8/2026.
	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định 
      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo quy định/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- 100% tổ hòa giải được chi hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, nước uống phục vụ các cuộc họp của Tổ hòa giải): 150.000đ/ Tổ/ tháng theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai (Phiếu chi kèm theo).
- Tổng kinh phí chi hỗ trợ hoạt động trong kỳ báo cáo (01/01/2026 đến 31/10/2026): 12.000.000đ
	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định
      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã giải quyết) x 100 
	100%
	100%
	Đạt 01/01 nội dung
	- 100% vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định, cụ thể: 400.000đ/vụ, việc hòa giải thành; 300.000đ/ vụ, việc hòa giải không thành theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai (Phiếu chi kèm theo).
- Tổng kinh phí chi trong kỳ báo cáo (01/01/2026 đến 31/10/2026): 5.900.000đ
	

	Kết quả chung (5)
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
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